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	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
        NĂM HỌC 2021 - 2022
       MÔN : NGỮ VĂN– LỚP : 10
      Thời gian: 90 phút 
      (Không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những qui luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng.
Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng.
(Trích bài viết của Trần Thanh Đạm, Sách giáo viên Ngữ văn 10, Tập 2)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2: Theo tác giả, lợi ích của việc đọc sách xã hội là gì? Những từ ngữ, chi tiết nào thể hiện lợi ích của việc đọc sách khoa học?
Câu 3: Nêu nội dung chính của văn bản trên.

II, LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm) 
Từ nội dung đoạn trích trên, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc đọc sách ở nước ta hiện nay.
Câu 2 (5.0 điểm) 
Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ sau đây để thấy rõ sự đồng cảm của Nguyễn Du với tâm trạng nhân vật Thúy Kiều:
... Cậy em em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kì,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
Chiếc vành với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ vật này của chung…                                                
 (Trao duyên, trích Truyện Kiều - Nguyễn Du, Ngữ văn Tập 2)
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MA TRẬN- ĐÁP ÁN ĐỀ       KTCK2 . 
Môn: Ngữ văn khối 10

I.MỤC TIÊU KIỂM TRA :
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng làm văn của học sinh sau trong hk2
- Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá năng lực học sinh qua các đơn vị kiến thức đã học từ 
từ tuần 19 đến tuần 33, theo phân phối chương trình bộ môn.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
1. Hình thức: Tự luận.
2. Thời gian: 90 phút
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
	
Mức độ


Chủ đề
	 Nhận biết


	  Thông hiểu
	
Vận dụng
Thấp 
	Vận dụng cao 
	

Cộng

	I.Văn bản: tuần 19 đến tuần 33
	Xác định phương thức biểu đạt
	Tìm nội dung của văn bản ngữ liệu
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	Số câu: 1
Số điểm:0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm:1.
Tỉ lệ: 10%
	
	
	Số câu : 2
Số điểm : 2.5
Tỉ lệ: 25%

	II.Tiếng Việt : tuần 19 đến tuần 33
	 Tìm nội dung (theo từ khóa)từ ngữ liệu
	
	
	
	Số câu : 1
Số điểm : 0.5
Tỷ lệ : 5%

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	Số câu: 1
Số điểm:1.5
Tỷ lệ: 15%
	
	
	
	

	III. Tập làm văn
-Văn bản ngắn: đoạn văn.
-Tập làm văn : Bài văn nghị luận
	
	
	- Viết một đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ về một vấn đề được gợi ra từ ngữ liệu
	Viết một bài văn nêu cảm nhận về đoạn trích từ tác phẩm đã học trong HK2 : 14 câu đầu đoạn Trao duyên
	Số câu: 1
Số điểm :2,0
Tỉ lệ: 20%

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	
	Số câu: 1
Số điểm :2,0
Tỉ lệ: 20%
	 Số câu :1
 Số điểm : 5
 Tỉ lệ: 50%
	 Số câu :1
 Số điểm : 5
 Tỉ lệ: 50%

	
	
	
	
	
	



	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN

	I.Lý thuyết
	Câu 1: (0.5 điểm)Phương thức biểu đạt chủ yếu: nghị luận
Câu 2: 1.5 điểm:
a/.Theo tác giả, lợi ích của việc đọc sách xã hội là:
Giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng.
b/.Những từ ngữ, chi tiết thể hiện lợi ích của việc đọc sách khoa học
Giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những quy luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau.
Câu 3 (1.0 điểm)Nội dung chính của đoạn trích: Đoạn trích đã nêu lên vai trò,tác dung và những lợi ích của việc đọc sách.
	0.5
0.75
0.75




1.0

	II.Làm văn:
	1.Mở đoạn: Giới thiệu luận đề: Ý nghĩa: Một trong những phương pháp để con người có tri thức là cần duy trì và tăng cường việc đọc sách.Bởi sách là tài sản quý giá, người bạn tốt của con người.
2.Thân đoạn:Sách bao gồm các loại :sách Giáo khoa; sách tham khảo; Sách giải trí
- Ý nghĩa tác dụng của sách: Sách là tài sản vô giá, là người bạn tốt. Bởi sách là nơi lưu trữ toàn bộ tri thức,kiến thức của con người, giúp ích cho con người về mọi mặt trong đời sống xã hội.
- Chứng minh tác dụng của việc đọc sách:
+ Đọc sách giúp ta có thêm tri thức, mở rộng hiểu biết, thu thập thông tin một cách nhanh nhất.
+ Sách bồi dưỡng tinh thần, tình cảm cho chúng ta, để chúng ta trở thành người tốt 
+ Sách là người bạn động viên,chia sẻ làm vơi đi nỗi buồn 
- Tác hại khi không đọc sách: Hạn hẹp về tầm hiểu biết, tâm hồn cằn cỗi.
3. Kết đoạn :Khẳng định lại tầm quan trọng của sách và rút ra bài học cho bản thân
	0.5
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0.5





	
	Câu 2 :
 Yêu cầu về kĩ năng: HS biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt tốt; trình bày sạch sẽ; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
Yêu cầu về kiến thức: 
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần làm rõ những ý cơ bản sau:
1. Mở bài: 
    - Giới thiệu tác giả, dịch giả, tác phẩm.
    - Giới thiệu hoàn cảnh đoạn trích.
2.Thân bài: Diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều lúc trao duyên :
-Kiều khẩn cầu Thúy Vân nhận lời trao duyên với cách nói độc đáo:
+ “cậy”, “chịu”: Nhờ vả, tin cậy đồng thời cũng ràng buộc Thúy Vân 
+ “lạy”, “thưa”: tạo không khí thiêng liêng cho cuộc trao duyên đồng thời thể hiện sự tôn trọng, biết ơn Thúy Vân .Cho thấy sự thông minh và phẩm chất cao đẹp của Thúy Kiều.
-Kiều tâm sự với em về mối tình và những kỉ niệm của mình với chàng Kim
- Với Kiều hiếu, tình đều quan trọng, nàng nén tình cảm để thuyết phục Vân.Tâm trạng băn khoăn, lo lắng, đau đớn và phẩm chất cao đẹp của Kiều
-Kiều trao kỉ vật tình yêu của mình cho em: 
+“Duyên…chung”: tâm trạng đau đớn, giằng xé giữa lí trí và tình cảm. Kiều không nén được lòng mình. Giọng thơ uất nghẹn, mang nỗi đau khôn cùng
-Kiều rơi vào bi kịch của đau thương tang tóc, Kiều nghĩ đến cái chết vì thấy cuộc đời vô nghĩa khi không còn tình yêu
🠚giá trị nhân đạo của tác phẩm
3.Kết bài:.Đặc sắc nghệ thuật
- Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật sắc sảo.
- Đậm chất trữ tình.
- Ngôn ngữ độc đáo.
- Sử dụng nhiều điển tích, điển cố.
- Nhịp thơ thay đổi linh hoạt
Ý sáng tạo: 0.5 điểm.
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